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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ LUYỆN HỌC SINH KHÁ GIỎI
Môn: NGỮ VĂN 9 

-----------------------------
Phần I: (7 điểm) Đọc hiểu văn bản và Tiếng Việt
Câu 1: (3.0 điểm)
a. Dựa vào văn bản cho biết vì sao nhà hiền triết lại kết luận rằng cả ba người “đương nhiên ... không được vui vẻ” ? (1.0 đ)
- Sở dĩ nhà hiền triết kết luận rằng cả ba người “đương nhiên không được vui vẻ” bởi: họ sống chỉ vì sợ hãi/ chờ đợi/ trách nhiệm bất đắc dĩ/ không vì lý tưởng (không có lý tưởng). Mỗi ý: 0,25 điểm
- Nếu hs chép lại câu nguyên văn phần câu “các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”: 0.5 điểm.
b. Thông điệp về lẽ sống được gợi ra từ câu chuyện, (1.0 điểm). Đặt nhan đề cho văn bản (1.0 điểm).
b1. Đây là câu hỏi mở, mỗi em sẽ có suy nghĩ khác nhau, có cách trả lời khác nhau. 
- Cho trọn điểm nếu hợp lý. VD: Sống phải có lý tưởng, phải xác định cho mình một lý tưởng (mục đích sống đẹp), muốn cuộc sống vui vẻ cần sống có ý nghĩa... / đừng sống chỉ vì trách nhiệm (bất đắc dĩ), đừng sống cuộc đời tạm bợ.... 
- Thông điệp không hợp lí: 0.0 điểm
b2. Đặt nhan đề cho văn bản 
- Học sinh có thể nêu nhiều đáp án khác nhau miễn là nhan đề khái quát được nội dung, ý nghĩa văn bản: VD: ba người đàn ông và nhà hiền triết, một bài học về lẽ sống, để sống được vui vẻ, hãy sống vì lý tưởng,...	0.5 điểm.
- Nếu tựa đề dài dòng, rườm rà hoặc ngôn từ thiếu chọn lọc: cho tối đa 0.25 đ.
c. “ sống vui vẻ” là sống như thế nào? (Nêu ít nhất hai biểu hiện): 1.0 điểm
Học sinh sẽ có nhiều cách suy nghĩ khác nhau, cách trả lời khác nhau. 
- Mỗi quan niệm đúng của các em (biểu hiện nêu ra hợp lí) -> 0.5 điểm.
+ Học sinh có thể nêu dưới dạng định nghĩa, VD: Sống vui vẻ là sống lạc quan, yêu đời. + Sống không sầu muộn, bi quan. + Sống nhẹ nhõm, thanh thản (biết cảm nhận và tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc đời). ... 
+ Cũng có thể nêu dưới dạng những hành động thái độ cụ thể. VD: Người sống vui vẻ không cố chấp với sai lầm của người khác, nhìn về cuộc sống/ tương lai (dù đang đối mặt với khó khăn) với một thái độ tích cực...
Câu 2: (3.0 điểm)
a) Tìm và chỉ rõ một lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích trên? (0.5 điểm). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? (0.5 điểm). Dấu hiệu để nhận biết đó là lời dẫn trực tiếp (0.5 điểm)..
- Học sinh chỉ đúng một lời dẫn trực tiếp (là một trong năm lời thoại trên: 0.5 điểm. 
- Đó là lời nói của nhân vật: 0.5 điểm.
- Nêu được hai dấu hiệu nhận biết: 0.5 điểm. (là lời nói của nhân vật được nhắc lại nguyên văn và được đặt sau dấu gạch đầu dòng). Thiếu một dấu hiệu trừ 0,25 điểm.
b) Chuyển lời dẫn trực tiếp vừa tìm được ở câu a thành lời dẫn gián tiếp (1,0 điểm). Phân tích những thay đổi về từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp em vừa chuyển so với lời dẫn trực tiếp (0,5 điểm)
- Học sinh chuyển được từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp hợp lí: (1,0 điểm).
	- HS dựa vào 2 câu dẫn trực tiếp và gián tiếp, chỉ đúng sự thay đổi về từ ngữ: 0,5 điểm.
	Nếu học sinh đã sai ý đầu, không chấm ý sau.
  Phần II: Tạo lập văn bản (3 điểm)
* Yêu cầu :
	Về hình thức :
	- Đảm bảo dung lượng bài làm theo yêu cầu (khoảng một trang giấy thi)
	- HS có ý thức viết thành một văn bản hoàn chỉnh.	- Có kĩ năng diễn đạt tốt : Lời văn mạch lạc, trong sáng, gợi cảm.
Về nội dung:Học sinh có thể nêu những vẻ đẹp sau
  +Yêu thương chồng, yêu con
-Trong cuộc sống vợ chồng bình thường, nàng luôn“giữ gìn khuôn phép, không khi nào vợ chồng phải để đến thất hòa” =>  Biết chồng là người hay ghen tuông đối với vợ thì phòng ngừa quá mức, nhưng Vũ Nương vẫn hết lòng nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình=> Nàng hết lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình.
- Khi Vũ Nương tiễn chồng đi lính, lời đưa tiễn của nàng nói với Trương  Sinh làm người đọc xúc động :“ Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm.. chỉ xin ngày về mang theo hai chữ bình an..” => Thông thường thì khi chồng đi lính người vợ nào cũng mong chồng lập được nhiều công trạng để có được công danh, được vinh hiển trở về. Nhưng Vũ Nương thì lại không trông mong vinh hiển mà chỉ cầu chồng được bình yên trở về => nàng biết nơi sa trường làn tên, mũi đạn khó lường nên nàng không màng đến danh lợi mà chỉ lo lắng cho sự an nguy của chồng. Nàng coi tính mạng của chồng hơn cả sự giàu sang phú quý. 
- Khi xa chồng ,Vũ Nương lại là một người vợ thủy chung, yêu chồng tha thiết, nỗi buồn nhớ cứ dài theo năm tháng “ bướm lượn đầy vườn”, “mây che kín núi” => Nàng nghĩ đến những khó khăn gian khổ, nguy hiểm nơi chiến trường, rồi mới nghĩ đến nỗi cô đơn của mình.Nàng còn cảm thông với những vất vả, gian lao mà chồng mình sẽ phải chịu đựng; nàng nói đến nỗi nhớ nhung khắc khoải của mình, bằng những lời rất ân cần; đằm thắm tình cảm => tác giả đã dùng hình ảnh ước lệ tựng trưng, mượn cảnh vật thiên nhiên để diễn tả sự thời gian, vừa làm nổi bật hình ảnh Vũ Nương .
-Vắng chồng , nàng chỉ cái bóng của mình trên vách và nói đó là cha của con mình => Nàng mong chồng trở về để gia đình đòan tụ, vừa muốn khẳng định tấm lòng thủy chung của nàng với chồng.
+ Nàng còn là người con dâu hiếu thảo
-Nàng  tận tụy chăm sóc mẹ chồng đau ốm, lo thuốc thang, cầu khấn Phật trời, và lúc nào cũng ân cần , dịu dàng, lấy lời ngon, ý ngọt khéo léo khuyên mẹ gắng dưỡng sức để chờ Trương Sinh quay trở về, vì thế cho nên trước khi mẹ chồng nhắm mắt bà đã trăn trối với Vũ Nương : “ Trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia sẽ chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ”=>Chi tiết đặc sắc khắc họa rõ hơn tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương => Lòng hiếu thảo của Vũ Nương đã làm cho mẹ chồng cảm động , bà cũng thương Vũ Nương như con ruột. 
+Trọng danh dự nhân phẩm
-Khi Trương Sinh về, thì Vũ Nương bị Trương Sinh nghi ngờ thất tiết.
- Mặc dù nàng đã hết lời phân trần tấm lòng son sắc thủy chung của mình cho chồng hiểu như: nàng nói đến thân phận mình nghèo được nương nhờ nơi giầu có “thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu”.. ,tình nghĩa vợ chồng bao năm và khẳng định tấm lòng thủy chung trong trắng “Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót” cầu xin chồng đừng nghi oan =>Nàng không nhẫn nhục cam chịu ,mà tìm mọi cách để khẳng định, bảo vệ nhân phẩm của mình. Như vậy đã chứng tỏ nàng đã hết sức cứu vãn, mong hàn gắn cái hạnh phúc gia đình đang có nguy cơ tan vỡ => Đau đớn, thất vọng khi không hiểu vì sao bị đối xử bất công, không có quyền được tự bảo vệ, ngay cả khi có họ hàng, anh em đến nói giúp. Hạnh phúc gia đình niềm khát khao của cả cuộc đời nàng đã tan vỡ như bong bóng. Tất cả những nỗi đau khổ chờ chồng trước đây không còn có thể làm lại được nữa.
-Thất vọng đến tột cùng, cuộc hôn nhân đã đến độ không thể nào cứu vãn được, Vũ Nương đành phải mượn dòng nước Hoàng Giang để giải nỗi oan cho mình. 
-nàng đã thề  nguyền xin thần sông chứng giám nỗi oan khuất và tiết sạch giá trong của nàng “ Nếu bị nghi oan khi chết xin được làm ngọc Mị Nương, làm cỏ ngu mĩ, còn nếu lừa chồng dối con, khi chết xin làm mồi cho cá tôm làm cơm cho diều quạ” => Đây là hành động quyết liệt nhưng cũng hết sức tỉnh táo vì nàng biết rằng chỉ có cái chết mới trả lại cho nàng sự trong sạch. 
 =>Vũ Nương bị đẩy đến bước đường cùng, nàng đã mất tất cả, đành phải chấp nhận số phận sau mọi cố gắng không thành. Hành động tự trẫm mình của nàng là một hành động quyết liệt cuối cùng để bảo toàn danh dự, có nỗi tuyệt vọng đắng cay, nhưng cũng có sự chỉ đạo của lí trí. Đây không phải là hành động bột phát trong cơn nóng giận.=>Nàng coi trọng danh dự nhân phẩm hơn cả sự sống, sẵn sàng lấy cái chết để khẳng định sự trong sạch của bản thân.
+Vị tha nhân hậu, sống có tình, có nghĩa
- Mặc dù bị Trương Sinh đối xử bất công, nhưng nàng vẫn quay về gặp lại chồng ở bến sông => tha thứ cho chồng, mong muốn được khẳng định sự trong sạch của mình trước mặt chồng.=> Đề cao ca ngợi vẻ đẹp nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến.

Tiêu chuẩn cho điểm:
· Mức đầy đủ: Đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên. Nội dung sâu sắc, ý tứ phong phú. Không mắc lỗi diễn đạt chính tả: 3.0 điểm 
· Mức chưa đầy đủ:
+ Đáp ứng khá các yêu cầu nêu trên (cả nội dung, hình thức): Từ 2.0đến 2.5 đ
+ Nêu được  nhưng lí giải qua loa, sơ sài hoặc chỉ cảm nhận 1 mặt (thiếu nội dung hoặc thiếu nghệ thuật),: Từ 1.5 đến 2.0 đ
+ Cảm nhận về NT, ND mơ hồ, ý nghèo nàn hoặc sai sót khá nhiều so với văn bản gốc: Từ 0.5 đến 1.0 đ.
· Mức không tính điểm: HS không làm bài, bỏ giấy trắng hoặc có sai lầm trầm trọng về nhận thức.
Lưu ý: 
· Không trừ điểm những văn bản dài hơn quy định.
· Ngắn hơn 5 dòng trở lên: trừ 0.5 đ
· Nếu HS không chia đoạn (chỉ viết 1 đoạn): trừ 1.0 đ
· Tùy mức độ sai sót của HS về hình thức trình bày: chính tả, dấu câu, lỗi diễn đạt……GV có thể trừ từ 0.5 đ đến tối đa 2.0 đ.
· Nếu bài làm dơ bẩn, gạch xóa tùy tiện, có thể trừ tối đa 1.0 đ.
                                                                 HẾT



